	Họ và tên học sinh:

…………………………

Lớp:……..Phòng thi :….....
	 TRƯỜNG TH ĐOÀN NGHIÊN     

KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 2 

      Năm học : 20120 – 2021
      Môn: Tiếng Việt – Lớp 2
	Số mật mã

STT


ĐỀ BÀI: A. ĐỌC THẦM VÀ LÀM BÀI TẬP.  (6 điểm)
Dựa vào nội dung bài tập đọc "Quả tim khỉ" (TV2 - tập 2A trang 75)
* Đánh dấu x vào câu trả lời đúng ( 

  Câu 1 :Cá Sấu định lừa Khỉ như thế nào?  ( 1 điểm)
                   a)      Cá Sấu chở Khỉ đi dạo trên sông

         b)     Mời Khỉ đến chơi nhà, Khỉ ngồi trên lưng Cá Sấu. Bơi đã xa bờ, Cá Sấu mới bảo: - Vua tôi ốm nặng phải ăn một quả tim khỉ mới khỏi.

         c)     Giả vờ ốm để mượn quả tim Khỉ

Câu 2 :Từ nào dưới đây nói lên tính nết của Khỉ? ( 1 điểm)
                   a)     Bội bạc, giả dối, độc ác.

                   b)     Thật thà, tốt bụng, lừa gạt.

                   c)     Thông minh, nhân ái, tốt bụng, thật thà.

Câu 3 : Câu chuyện "Quả tim Khỉ" khuyên ta điều gì? ( 1điểm) 

                    a)     Chân thật, tốt bụng trong tình bạn.


          b)     Không nên lừa dối cha mẹ.


          c)     Sẵn sàng giúp đỡ người khác.

Câu 4 : :( 1 điểm)
Tìm từ thích hợp điền vào chỗ  chấm để hoàn thành các câu thành ngữ sau: 
 a. Nhanh như ……… 
                   b.Khỏe như ………. .

 c.Dữ như ………….                            d.Nhát như……….. 
Câu 5 ( 2điểm) Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm:

a/ Những đêm trăng sáng, dòng sông là một đường trăng lung linh dát vàng.

………………………………………………………………………………

b/ Trong vườn, trăm hoa khoe sắc thắm.

………………………………………………………………………………..
B. Kiểm tra viết: I. Chính tả : (4Đ) Bài  “Sơn Tinh, ThủyTinh ”
“Từ Hùng Vương thứ mười tám......cầu hôn công chúa” (Tiếng việt tập 2A  trang 89)
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................II. Tập làm văn :( 6 điểm)  (Thời gian :25 phút)
Đề bài:  Viết một đoạn văn ngắn( từ 3-5 câu) nói về Ảnh Bác Hồ.
Bài làm 
	...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Họ và tên học sinh:
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	TRƯỜNG TH  ĐOÀN NGHIÊN 
KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 2 

     Năm học : 2020  – 2021
    Môn: Toán  – Lớp 2
	Số mật mã

STT




Câu 1.(0,5đ) Số gồm 6 trăm 0 chục 5 đơn vị được viết là.

         A. 670                                   B. 617                          C. 605

Câu 2.(0,5đ) Số 45 là kết quả của phép tính nào ? 

         A.  5 x  8                          B.   5 x 6                        C.    5 x 9

Câu 3(.0,5)Số  viết vào chỗ chấm  ? : ………….dm =  70cm 

         A. 80                                   B. 7                         C. 800                                 

      Câu 4 : ( 2 điểm)  Đặt tính rồi tính :
              53 + 37    ;          90 – 52       ;       100 – 36          24  + 46
              ……….             ………..               ………..          ……….                   
             ………..             ………..               ……….         ………..
              ……….             ………..              ………..         …………      

 Câu 5:  (1 điểm)  Tìm x :

                   a/  3  x  X  = 27                                   b/   x  : 4 = 8 

                         …………..                                         …………..

                         …………..                                          …………...

  Câu 6: ( 1 điểm) Tính :

       a/  5 x  5 + 6 = ………….                              b/    3 x 8 – 17 = ………..
                            =…………..                                                      =……….
Câu 7 : ( 2 điểm ) 

          a/ Tính chu vi hình tam giác có độ dài các cạnh là : 20cm ; 30 cm và 40cm .

                                                          Bài giải :

               ………………………………………………………………………..

               ………………………………………………………………………..

               ………………………………………………………………………..

     Câu 8: ( 2 điểm )  Có 20 học sinh ngồi học , mỗi bàn có 2 học sinh. Hỏi có tất cả bao nhiêu bàn học ?
                                                           Bài giải :

             ……………………………………………………………………………

            …………………………………………………………………………….

            …………………………………………………………………………

Câu 9 (0,5 điểm)  
 Hình bên có .....hình  tam giác? 
:

     A. 5                B. 6              C,7
                           Kiểm tra cuối học kỳ II - Năm học 2020 -  2021
                                         Đáp án :  Môn Toán -  lớp 2
   Câu 1,2,3 (  mỗi câu đúng 0,5 điểm )

Câu 4: Đặt tính rồi tính (2 điểm)  làm đúng mỗi phép tính 0,5 điểm.         

          Câu 5. (1điểm) làm đúng mỗi bài  1 điểm.
          Câu 6. (1điểm)làm đúng mỗi phép tính 0,5 điểm

          Câu7.  (2điểm):   đúng mỗi câu 1 điểm  : 

                            Lời giải  : 0,25 đ
                            Phép tính : 0,5  , Đáp số : 0,25 đ

Câu 8. (2điểm)    Lời giải  : 0,5 đ
                            Phép tính : 1đ

                             Đáp số : 0,5 đ

Câu 9. (0,5điểm)
HƯỚNG DẪN CHẤM

 BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ II
                                         MÔN: TIẾNG VIỆT - LỚP 2

Năm học 2020 – 2021

AI. ĐỌC THÀNH TIẾNG (1 điểm)  


Kiểm tra các bài tập đọc giữa HKI; theo hình thức cho HS bắt thăm. Giáo viên đánh giá, ghi điểm dựa vào các yêu cầu sau:

- Đọc đúng tiếng, đúng từ: 0,5 điểm

- Ngắt, nghỉ đúng ở các dấu câu 0,25 điểm.

- Tốc độ đọc đạt yêu cầu 0,25 điểm.

A. ĐỌC THẦM VÀ LÀM BÀI TẬP.  (6 điểm)
Câu 1.(1 điểm). 
Đáp án b
Câu 2.(1 điểm). 
Đáp án c
Câu 3.(1điểm). Đáp án a
Câu 4.(1 điểm). 

Câu 5. .(2điểm). 
B. Kiểm tra viết:
 I. Chính tả : 4 điểm 

- Bài viết không mắc lỗi chính tả , viết chữ rõ ràng , trình bày sạch đẹp : 4 điểm .

- Mỗi lỗi chính tả trong bài viết ( sai lẫn phụ âm đầu hoặc vần , thanh , không viết hoa đúng quy định ) trừ 0,25 điểm .

* Lưu ý : Nếu chữ viết không rõ ràng , sai độ cao – khoảng cách , trình bày bẩn …trừ 0,25 điểm .

II. Tập làm văn :Viết đoạn  văn ( 6 điểm) 

- HS viết được một đoạn văn khoảng 4-5 câu nói về theo yêu cầu nhưng có ý hay thì đạt điểm 6 .

- HS viết được một đoạn văn khoảng 4-5 câu nói Ảnh Bác Hồ theo yêu cầu thì đạt điểm 5
- HS viết được một đoạn văn khoảng 3 -4 câu nói về Ảnh Bác Hồ nhưng chưa đủ ý thì đạt 4 điểm .

- Tùy theo từng bài HS viết  GV có thể cho  điểm . 

